Khung ma trận và đặc tả đề kiểm tra giữa kì 1 môn Khoa học tự nhiên, lớp 9 năm học 2024-2025
a) Khung ma trận

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa kì 1 (hết tuần học thứ 8), khi kết thúc các nội dung: 
Vật Lý: Tiết 8 – Bài 3. Sự khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần (Tiết 3/4).
Hóa học: Tiết 17 – Bài 18. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại (Tiết 4/5).
Sinh học: Tiết 8 – Bài 33. Gene là trung tâm của di truyền học.
- Thời gian làm bài: 60 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).

- Cấu trúc:

- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, gồm 12 câu hỏi ở mức độ nhận biết và 4 câu hỏi mức độ thông hiểu. 

- Phần tự luận:  6,0 điểm (Nhận biết: 1 điểm, Thông hiểu: 2 điểm; Vận dụng: 2 điểm; Vận dụng cao: 1 điểm) 
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	I. Vật lý: 25% (2,5 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 1. Công và công suất (2t)
	 
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0,75

	Bài 2. Cơ năng (3t)
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	0,75

	Bài 3. Sự khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần (3t)
	 
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	1,0

	II. Hóa học: 50% (5,0 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Tính chất chung của kim loại (3t)
16. Dãy hoạt động hóa học (3t)
17. Tách kim loại - sử dụng hợp kim (4t)
	1
	3
	1
	2
	
	
	1
	
	3
	5
	4,25

	18. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại (4t)
	
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	3
	0,75

	15. Tính chất chung của kim loại (3t)
16. Dãy hoạt động hóa học (3t)
17. Tách kim loại - sử dụng hợp kim (4t)
	1
	3
	1
	2
	
	
	1
	
	3
	5
	4,25

	18. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại (4t)
	
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	3
	0,75

	III. Sinh học: 25% (2,5 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. Gene là trung tâm của di truyền học(3t)
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1,0

	34. Từ gene đến tính trạng(5t)
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2
	
	1,5

	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 điểm


b) Bảng đặc tả

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)

	I. Vật lý: 25% (2,5 điểm)
	
	
	
	

	Bài 1. Công và công suất (2t)
	Nhận biết
	· Liệt kê được một số đơn vị thường dùng đo công và công suất.
· Công có giá trị bằng lực nhân với quãng đường dịch chuyển theo hướng của lực.
· Công suất là tốc độ thực hiện công.
	
	3
	
	C1
C2

C3

	Bài 2. Cơ năng (3t)
	Nhận biết
	· Nêu được cơ năng là tổng động năng và thế năng của vật.
	
	1
	
	C4

	
	Thông hiểu
	- Phân tích được sự chuyển hoá năng lượng trong một số trường hợp đơn giản.
	1
	
	C17
	

	Bài 3. Sự khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần (3t)
	Vận dụng 
	·  Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ được khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, tia sáng có thể bị khúc xạ (bị lệch khỏi phương truyền ban đầu).
- Thực hiện được thí nghiệm để rút ra định luật khúc xạ ánh sáng.

- Thực hiện thí nghiệm để rút ra được điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần và xác định được góc tới hạn
	1
	
	C18
	

	II. Hóa học: 50% (5,0 điểm)
	
	
	
	

	1. Tính chất chung của kim
loại.

2. Dãy hoạt động hoá học

3. Tách kim loại và việc sử
dụng hợp kim

	Nhận biết
	– Nêu được dãy hoạt động hoá học (K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au).

– Nêu được phương pháp tách kim loại theo mức độ hoạt động hoá học của chúng.

– Nêu được khái niệm hợp kim.

– Nêu được thành phần, tính chất đặc trưng của một số hợp kim phổ biến, quan trọng, hiện đại.

– Nêu được tính chất vật lí, tính chất hoá học của kim loại.

– Mô tả được một số khác biệt về tính chất giữa các kim loại thông dụng (nhôm, sắt, vàng...)
	1
	2

1
	C19
	C6, C8

C5

	
	Thông hiểu
	– Trình bày được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học.
– Trình bày được quá trình tách một số kim loại có nhiều ứng dụng, như:

+ Tách sắt ra khỏi iron(III) oxide (sắt(III) oxit) bởi carbon oxide (oxit cacbon);

+ Tách nhôm ra khỏi aluminium oxide (nhôm oxit) bởi phản ứng điện phân;

+ Tách kẽm khỏi zinc sulfide (kẽm sunfua) bởi oxygen và carbon (than).

– Giải thích vì sao trong một số trường hợp thực tiễn, kim loại được sử dụng dưới dạng hợp kim;

– Trình bày được tính chất hoá học cơ bản của kim loại: Tác dụng với phi kim (oxygen, lưu huỳnh, chlorine), nước hoặc hơi nước, dung dịch hydrochloric acid (axit clohiđric), dung dịch muối.
	1
	1

1
	C20
	C10

C9

	
	Vận dụng cao
	– Tiến hành được một số thí nghiệm hoặc tính toán theo PTHH khi cho kim loại tiếp xúc với nước, hydrochloric acid, dung dịch muối...
	1
	
	C21
	

	4. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại

	Nhận biết
	– Nêu được ứng dụng của một số đơn chất phi kim thiết thực trong cuộc sống (than, lưu huỳnh, khí chlorine...).
	
	1
	
	C7

	
	Thông hiểu
	– Chỉ ra được sự khác nhau cơ bản về một số tính chất giữa phi kim và kim loại: Khả năng dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng; khả năng tạo ion dương, ion âm; phản ứng với oxygen tạo oxide acid, oxide base.
	
	2
	
	C11, C12

	III. Sinh học: 25% (2,5 điểm)
	
	
	
	

	33. Gene là trung tâm của di truyền học

	Nhận biết
	– Nêu được khái niệm di truyền, khái niệm biến dị.

– Nêu được khái niệm nucleic acid, kể tên được các loại nucleic acid: DNA (Deoxyribonucleic acid) và RNA (Ribonucleic acid).

– Nêu được chức năng của DNA trong việc lưu giữ, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền.
	
	4
	
	C13-C16

	
	
	
	
	
	
	

	34. Từ gene đến tính trạng
	Thông hiểu
	– Phát biểu được khái niệm đột biến gene. Lấy được ví dụ minh hoạ. 
	1
	
	C22
	

	
	Vận dụng thấp
	– Vận dụng kiến thức “từ gene đến tính trạng”, giải thích được cơ sở của sự đa dạng về tính trạng của các loài.
	1
	
	C23
	


	Trường THCS Quế Sơn

Họ và tên:.………………… 

Lớp: 9/…..
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: KHTN 9
Năm học: 2024 - 2025

Thời gian: 90 phút
	Điểm
	CM duyệt




A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi sau: 
Câu 1. Một số đơn vị thường dùng để đo công suất là:

A. Volt (V).

B. Watt (W).


C. Ampe (A).


D. Jun (J).

Câu 2. Khi vật dịch chuyển theo hướng của lực tác dụng thì công có giá trị là: 
A. Tổng của lực với quãng đường dịch chuyển.

B. Thương của lực với quãng đường dịch chuyển.

C. Thương của quãng đường dịch chuyển với lực.

D. Tích của lực với quãng đường dịch chuyển.

Câu 3. Công suất thể hiện: 


A. Tốc độ thực hiện công.


B. Độ lớn của công.


C. Khả năng thực hiện công.

D. Độ lớn của lực tác dụng.

Câu 4. Cơ năng là: 

A. Tổng động năng và nhiệt năng.
B. Tổng nhiệt năng và thế năng.

C. Tổng động năng và thế năng.

D. Tổng động năng, thế năng và nhiệt năng.

Câu 5. Xoong, nồi dùng để đun nấu trong gia đình thường được sản xuất từ nhôm. Ứng dụng trên đã sử dụng tính chất vật lí nào của nhôm?


A. Tính dẫn điện.



B. Tính cứng.

C. Ánh kim.




D. Tính dẫn nhiệt.

Câu 6. Kim loại nào sau đây không tác dụng được với khí oxi ở nhiệt độ cao?


A. Al.


B. Fe.


C. Cu.


D. Ag.

Câu 7. Ứng dụng nào sau đây không phải của N2?


A. Tổng hợp NH3. 



B. Bảo quản máu.


C. Diệt khuẩn, khử trùng. 


D. Bảo quản thực phẩm.

Câu 8. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:


A. Na, Mg, Zn.       



B. Al, Zn, Na.         


C. Mg, Al, Na.        



D. Pb, Al, Mg.

Câu 9. Dãy kim loại tác dụng được với dung dịch CuSO4 tạo thành Cu kim loại:


A. Al, Zn, Fe.    



B. Zn, Pb, Au.        


C. Mg, Fe, Ag.       



D. Na, Mg, Al.   

Câu 10. Có một mẫu Fe bị lẫn tạp chất là nhôm, để làm sạch mẫu sắt này bằng cách ngâm nó với


A. Dung dịch HCl dư.             

B. Dung dịch H2SO4 loãng.


C. Dung dịch NaOH dư.


D. Dung dịch HNO3 loãng.     

Câu 11. Dãy gồm các phi kim đều tác dụng trực tiếp được với nhau là:


A. S, Si, H2.




B. S, O2, H2.


C. C, Cl2, O2.




D. N2, S, C.

Câu 12. Điền từ thích hợp vào chỗ trống sau: “Các các nguyên tử kim loại khi tham gia phản ứng hóa học có xu hướng …. để tạo ra ……”.


A. cho electron, ion âm.


B. nhận electron, ion âm.


C. nhận electron, ion dương.

D. cho electron, ion dương.

Câu 13. Nucleic acid là hợp chất đa phân được cấu tạo từ các đơn phân là 

A. acid amin.




B. glucose.


C. nucleotide.



D. peptide.

Câu 14. Di truyền là 

A. quá trình tiếp nhận đặc điểm của sinh vật qua các thế hệ. 

B. quá trình truyền đặc điểm của sinh vật qua các thế hệ. 

C. hiện tượng cá thể được sinh ra cùng một thế hệ có những đặc điểm khác nhau.

D. hiện tượng cá thể được sinh ra cùng một thế hệ có những đặc điểm giống nhau.

Câu 15. Gen là là một đoạn của phân tử ADN , có chức năng mang thông tin mã hoá cho 

A. một chuỗi pôlipeptit.

B. một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN.

C. một chuỗi pôlipeptit hay một số phân tử ARN.

D. một số loại chuỗi pôlipeptit hay một số loại phân tử ARN

Câu 16. RNA được cấu tạo từ các

A. Deoxyribonucleic.


B. Phosphoric acid

C. Ribonucleotide.



D. Nucleotide.

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 17. (0,5 điểm) Phân tích sự chuyển hóa năng lượng trong trường hợp một em bé đang chơi cầu trượt.
Câu 18. (1,0 điểm) 
Vẽ đường đi của tia sáng khi đi từ không khí vào nước và bị khúc xạ. Cho ví dụ trong thực tế về hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

Câu 19. (1,0 điểm) Viết các phương trình hóa học minh họa một số tính chất hóa học của kim loại mà em biết.

Câu 20. (1,0 điểm) Giải thích vì sao thực phẩm có chất chua không nên đựng trong đồ dùng bằng kim loại mà nên đựng trong đồ dùng bằng thủy tinh, sành hoặc sứ.

Câu 21. (1,0 điểm) Nhúng thanh sắt (iron) có khối lượng 50 gam vào 400ml dung dịch CuSO4. Sau một thời gian khối lượng thanh sắt tăng 2 gam. (Giả sử đồng sinh ra đều bám vào thanh sắt)

a) Xác định khối lượng Cu sinh ra. 

b) Tính nồng độ mol/l của dung dịch iron (II) sulfate tạo thành. Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Câu 22. (0.5đ) Đột biến gene là gì? Kể tên các dạng đột biến gene.

Câu 23. (1.0đ) Nêu cơ sở của sự đa dạng về tính trạng của các loài.

	TRƯỜNG THCS QUẾ SƠN

	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA GIỮA KỲ I 
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – Lớp 9.


A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng: Mỗi đáp án đúng được 0,2 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	B
	D
	C
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	C
	B
	B
	D


B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 17. (0,5 điểm) Phân tích sự chuyển hóa năng lượng trong trường hợp một em bé đang chơi cầu trượt: Khi trượt từ trên cầu trượt xuống đất có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng thế năng sang động năng.

Câu 18. (1,0 điểm) (Đúng mỗi ý được 0,5 điểm)

- Vẽ được đường đi của tia sáng khi đi từ không khí vào nước và bị khúc xạ (gó khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

- Ví dụ về hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong thực tế: ống hút trong ly nước bị gãy khúc tại mặt phân cách. 
Câu 19. (1,0 điểm) (Mỗi tính chất, ví dụ đúng được 0,25 đ)

- Nhiều kim loại tác dụng với oxygen tạo thành oxide. Ví dụ:
  3Fe +  2O2  → Fe3O4
- Nhiều kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối. Ví dụ:
 2Fe +  3Cl2  → 2FeCl3
- Nhiều kim loại tác dụng với acid (HCl, H2SO4 loãng …) tạo thành muối và giải phóng khí hydrogen. Ví dụ:
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
- Một số kim loại đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi muối. Ví dụ:


Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

- Một số kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành hydroxide và khí hydrogen. Ví dụ:
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
 Câu 20. (1,0 điểm) Thực phẩm có chứa chất chua sẽ chứa hàm lượng acid, các đồ dùng làm bằng kim loại sẽ tác dụng với lượng acid có trong thực phẩm tạo ra các muối có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe vì vậy nên sử dụng đồ dùng bằng thủy tinh, sành hoặc sứ để đựng thực phẩm có chứa chất chua.

Câu 21. (1,0 điểm)


Do sắt đứng trước đồng trong dãy hoạt động hóa học của kim loại ⇒ Sắt có thể đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối.


Đặt:    nFe = x mol


Phương trình phản ứng hóa học:

 
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

(0,25 đ)

 
x                            x         x      mol

m thanh sắt tăng = m Cu sinh ra – mFe phản ứng 

                            = 64x – 56x= 2 ⇒ x = 0,25
(0,25 đ)
a) mCu sinh ra    = 0,25.64 = 16g


(0,25 đ)
b) nFeSO4 = x = 0,25 mol 

⇒ CM(ddFeSO4)  = 0,25 : 0,4 = 0,625M      

(0,25 đ)
Câu 22. (0.5đ) Đột biến gene là gì? Kể tên các dạng đột biến gene.

Đột biến gene là những thay đổi trong trình tự nucleotide của gene.(0.25đ)

Các dạng đột biến gen: mất một cặp nucleotide, thay thế một cặp nucleotide, thêm một cặp nucleotide (0.25đ)

Câu 23. (1.0đ) Nêu cơ sở của sự đa dạng về tính trạng của các loài.

Cơ sở của sự đa dạng về tính trạng của các loài chính là sự đa dạng về gene:

- Các gene khác nhau có số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp nucleotide khác nhau quy định các tính trạng khác nhau.(0,5đ)

- Ngoài ra, khi xem xét trong phạm vi một gene, nếu trình tự nucleotide của gene bị thay đổi có thể tạo ra trình tự amino acid mới, từ đó có thể hình thành kiểu hình mới của tính trạng.(0,5đ)
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